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CH  Đ  Ủ Ề 4: ÂM NH C N C NGOÀIẠ ƯỚ
 (Th i gian th c hi n: 4 ti t)ờ ự ệ ế

Ti tế Tên bài d yạ

14 – Hát bài Dòng sông quê h ng ươ
– Tr i nghi m và khám phá: Sáng t o m t nét giai đi u  gi ng La thả ệ ạ ộ ệ ở ọ ứ

15 – Nghe tác ph m Tháng Sáu: Khúc hát ng i  chèo thuy n; Nh c sĩ  Pyotrẩ ườ ề ạ
Ilyich Tchaikovsky 
– Ôn t p bài hát Dòng sông quê h ng ậ ươ

16 – Luy n đ c gam La th  theo m u; Bài đ c nh c s  4ệ ọ ứ ẫ ọ ạ ố
– Bài hoà t u s  4ấ ố

17 – Th  hi n ti t t u; ng d ng đ m cho bài hát Dòng sông quê h ng ể ệ ế ấ ứ ụ ệ ươ
– Ôn t p Bài hoà t u s  4ậ ấ ố
– Tr i nghi m và khám phá: Th  hi n m u ti t t u b ng c c nh aả ệ ể ệ ẫ ế ấ ằ ố ự

I. M C TIÊUỤ
1. Ki n th cế ứ :  

- Hát: Hát đúng cao đ , tr ng đ , s c thái và l i ca bài ộ ườ ộ ắ ờ Dòng sông quê h ngươ ; bi t hátế
k t h p gõ đ m theo phách ho c v n đ ng theo nh cế ợ ệ ặ ậ ộ ạ .

- Nghe nh c:  ạ C m nh n đ c v  đ p c a tác ph m ả ậ ượ ẻ ẹ ủ ẩ Tháng sáu; Khúc hát ng i chèoườ

thuy n; ề bi t ế bi u l  c m xúc ho c ể ộ ả ặ v n đ ng c  th  phù h p v i nh p đi uậ ộ ơ ể ợ ớ ị ệ  c a tác ph m.ủ ẩ

- Đ c nh c: ọ ạ Đ c đúng tên n t, cao đ  và tr ng đ  Bài đ c nh c s  4; bi t đ c nh cọ ố ộ ườ ộ ọ ạ ố ế ọ ạ
k t h p gõ đ m ế ợ ệ ho c đánh nh pặ ị .

GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
1

Ngày so n ạ

Dạ

y

Ngà

y 

20,27/12/202

4

3,10/1/2025

18,25/12,2024

;

8,15/1/2025

9,16,23,3

0

/12/2024

9,16,23,3

0

/12/2024

30/11/202

4

Ti t ế 5 1 3 4

L pớ 9A 9B 9C 9D



K  ho ch bài d y âm nh c 9                                                    Năm h c: 2024 - 2025ế ạ ạ ạ ọ

- Nh c c : ạ ụ Th  hi n đúng m u ti t t u và bi t ng d ng đ m cho bài hát ể ệ ẫ ế ấ ế ứ ụ ệ Dòng sông

quê h ngươ . Ch i thành th o Bài hoà t u s  4 cùng các b n.ơ ạ ấ ố ạ
- Th ng th c âm nh c: ườ ứ ạ Nêu đ c đôi nét v  cu c đ i và thành t u âm nh c c a nh cượ ề ộ ờ ự ạ ủ ạ
sĩ Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

2. Năng l c ự
a) Năng l c chung:  ự
- T  ch  và t  h c: ý th c chu n b  ki n th c, t  đánh giá v  quá trình và k t qu  th c hi nự ủ ự ọ ứ ẩ ị ế ứ ự ề ế ả ự ệ

nhi m v  h p tác nhóm, cá nhân.ệ ụ ợ

- Giao ti p và h p tác: kh  năng trình bày, s  t ng tác tích c c gi a các thành viênế ợ ả ự ươ ự ữ  trong

nhóm khi th c hi n nhi m v .ự ệ ệ ụ

b) Năng l c đ c thù:ự ặ
 - Th  hi n âm nh c: Bi t th  hi n bài hát, bài đ c nh c b ng các hình th c, gõ đ m âmể ệ ạ ế ể ệ ọ ạ ằ ứ ệ

hình ti t t u,  hát n i ti p, hoà gi ng. ế ấ ố ế ọ

- C m th  và hi u bi t: C m nh n đ c giai đi u, n i dung, s c thái c a bài hát:  ả ụ ể ế ả ậ ượ ệ ộ ắ ủ Dòng

sông quê h ng, Tháng sáu, Khúc hát ng i chèo thuy nươ ườ ề

 - ng d ng và sáng t o âm nh c: Ứ ụ ạ ạ B c đ u bi t v n d ng, sáng t o âm nh c thông qua cácướ ầ ế ậ ụ ạ ạ

ho t đ ng tr i nghi m và khám phá.ạ ộ ả ệ

3. Ph m ch tẩ ấ
- Giáo d c h c sinh tình yụ ọ êu quê h ng, đ t n c; t  hào v  truy n th ng c a quê h ngươ ấ ướ ự ề ề ố ủ ươ

đ t n c.ấ ướ

II. THI T B  D Y H C VÀ H C LI U Ế Ị Ạ Ọ Ọ Ệ
1. Giáo viên 

- Đàn phím đi n tệ ử
- Nh c c  gõ, máy chi u, máy tính và các t  li u/ file âm thanh ph c v  cho ti t d y.ạ ụ ế ư ệ ụ ụ ế ạ

- Th c hành thu n th c các ho t đ ng tr i nghi m và khám pháự ầ ụ ạ ộ ả ệ
2. H c sinhọ :  

- SGK âm nh c 9, nh c c  (n u có).ạ ạ ụ ế  Tìm hi u tr c thông tin ph c v  cho bàiể ướ ụ ụ  h c.ọ

III. TI N TRÌNH D Y H CẾ Ạ Ọ

TI T 14Ế
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– Hát bài Dòng sông quê h ng ươ
– Tr i nghi m và khám phá: Sáng t o m t nét giai đi u  gi ng La thả ệ ạ ộ ệ ở ọ ứ

 (Th i l ng: 1 ti t)ờ ượ ế

1. HO T Đ NG KH I Đ NG Ạ Ộ Ở Ộ

a. M c tiêu:ụ  T o h ng thú cho HS vào bài h c và giúp HS có hi u bi t ban đ u v  bài h cạ ứ ọ ể ế ầ ề ọ

m iớ

b. N i dung: ộ HS quan sát GV, th c hi n theo yêu c uự ệ ầ

c. S n ph m: ả ẩ HS th c hi n theo yêu c u c a GVự ệ ầ ủ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
H: HS k  tên m t s  bài hát n c ngoài và k  tên nh ng nh c sĩ n i ti ng trên th  gi iể ộ ố ướ ể ữ ạ ổ ế ế ớ
đã đ c h c  các l p 6, 7, 8.ượ ọ ở ớ
- GV chia HS thành 4 nhóm và th c hi n nhi m v :ự ệ ệ ụ
+ Nhóm 1 + 2: K  tên m t s  bài hát n c ngoài mà em bi t.ể ộ ố ướ ế
+ Nhóm 3 + 4: K  tên nh ng nh c sĩ n i ti ng trên th  gi i đã đ c h c  các l p 6, 7,ể ữ ạ ổ ế ế ớ ượ ọ ở ớ
8.

- HS d a vào m t s  ki n th c đã h c, hi u bi t c a b n thân và tr  l i câu h i. ự ộ ố ế ứ ọ ể ế ủ ả ả ờ ỏ
- GV quan sát, h ng d n, h  tr  HS (n u c n thi t). ướ ẫ ỗ ợ ế ầ ế
- GV nh n xét, đánh giá và k t lu n:ậ ế ậ
+  K  tên  m t  s  bài  hát  n c  ngoài:  Turkish  March,  Romance,  Symphony  No.6ể ộ ố ướ
(Pastoral),...

+ K  tên nh ng nh c sĩ n i ti ng trên th  gi i đã đ c h c  các l p 6, 7, 8: W. A.ể ữ ạ ổ ế ế ớ ượ ọ ở ớ
Mozart, Anómino, Ludwig van Beethoven,...

- GV d n d t HS vào bài h c m iẫ ắ ọ ớ
 2. HÌNH THÀNH KI N TH C M I Ế Ứ Ớ
Ho t đ ng 1: ạ ộ Hát bài Dòng sông quê h ng .ươ
a. M c tiêu:ụ  HS hát đúng cao đ , tr ng đ , s c thái và l i ca bài hát  ộ ườ ộ ắ ờ Dòng sông quê

h ngươ .

b. N i dung:ộ  HS quan sát SGK, th o lu n, tr  l i câu h iả ậ ả ờ ỏ
c. S n ph m:ả ẩ  HS đ a ra đ c câu tr  l i phù h p v i câu h i GV đ a raư ượ ả ờ ợ ớ ỏ ư
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d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c 1: Chuy n giao nhi m v :ướ ể ệ ụ
- NV1:  GV cho HS nghe bài hát k t h pế ợ
v n đ ng c  th  bi u l  c m xúc.ậ ộ ơ ể ể ộ ả
- NV2: GV yêu c u HS đ c sgk, k t h p v iầ ọ ế ợ ớ

ki n th c hi u bi t c a mình, tr  l i câu h i:ế ứ ể ế ủ ả ờ ỏ

+ N i dung bài hát nói v  đi u gì?ộ ề ề

+ Tính ch t bài hát?ấ

-  NV3:  GV  h ng  d n  HS  kh i  đ ngướ ẫ ở ộ
gi ng hát.ọ

- NV4: GV d y HS hát t ng câuạ ừ :  Đàn, hát

m u m i câu t  2 - 3 l n r i d y HS ẫ ỗ ừ ầ ồ ạ hát t ngừ

câu, ghép n i các câu theo l i “móc xích”:ố ố

- D y bài hát: ạ

Đo n 1ạ

+ Câu 1: Dòng sông .... hàng cây.

+ Câu 2: Con thuy n … chi u nay.ề ề

+ Câu 3: Dòng sông .... v  đâu?ề

+ Câu 4: D p d n … hi n hoà.ậ ờ ề

Đo n 2ạ

+ Câu 5: R i mai đây ... b n ph ng. ồ ố ươ

+ Câu 6: đ ng quên ... k  ni m x aừ ỉ ệ ư .

+ Câu 7: Nh c l i nguyên v n Câu 3.ắ ạ ẹ

+ Câu 8: Nh c l i nguyên v n Câu 4.ắ ạ ẹ

- Hát hoàn ch nh c  bài, k t h p v  tay nh pỉ ả ế ợ ỗ ị

1. Hát bài Dòng sông quê h ng .ươ
a. Tìm hi u bài hátể

- HS nghe và bi u l  c m xúc khi ngheể ộ ả

bài hát.

- Gi i thi u tác gi :ớ ệ ả

Bài hát Dòng sông quê h ng đ c đ tươ ượ ặ

tên và l i b ng ti ng Vi t trên giai đi uờ ằ ế ệ ệ

c a b n Old French Song (Bài hát củ ả ổ

n c Pháp) vi t cho đàn piano c a nhàướ ế ủ

so n nh c vĩ đ i ng i Nga Pyotr Ilyichạ ạ ạ ườ

Tchaikovsky  (1840  –  1893).  Ng iườ

chuy n so n và đ t l i Vi t là nh c sĩể ạ ặ ờ ệ ạ

Đ  Thanh Hiên.ỗ

- Gi i thi u bài hát:ớ ệ

+ Bài hát g m 2 đo n, m i đo n 4 câuồ ạ ỗ ạ

hát

+ V i giai đi u êm ái, du d ng, l i caớ ệ ươ ờ

trong sáng,  bài  hát  th  hi n hình nhể ệ ả

con  sông  quê  h ng  r t  đ i  thânươ ấ ỗ

th ng, hi n hoà, th  m ng.ươ ề ơ ộ

b. Hát Dòng sông quê h ng .ươ

- Hát theo m u ẫ

-  Hát  k t  h p  v  tay  nh p nhàng theoế ợ ỗ ị

nh p ho c v n đ ng theo nh cị ặ ậ ộ ạ .

- Bi u di n tr c l p ho c theo dõi ph nể ễ ướ ớ ặ ầ

trình bày c a các b n đ   nh n xét đánhủ ạ ể ậ
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nhàng theo nh p ho c v n đ ng theo nh c;ị ặ ậ ộ ạ

th  hi n s c thái nh  nhàng, du d ng.ể ệ ắ ẹ ươ

- GV yêu c u HS trình bày bài hát theo t ,ầ ổ
nhóm, cá nhân.

B c 2: Th c hi n nhi m v : ướ ự ệ ệ ụ
 + HS th c hi n các yêu c u c a GVự ệ ầ ủ
+ GV quan sát, h  tr , h ng d n HS th cỗ ợ ướ ẫ ự
hi n.ệ
 B c 3: Báo cáo, th o lu n: ướ ả ậ
+ HS tr  l i câu h iả ờ ỏ
+ HS h c hát theo h ng d n c a GVọ ướ ẫ ủ
+ Các t  t p hát và s a cho nhau.ổ ậ ử
B c 4: K t lu n, nh n đ nh: ướ ế ậ ậ ị
+ GV đánh giá nh n xét, b  sung n i dungậ ổ ộ
bài hát cùng HS.

giá, b  sung.ổ

Ho t đ ng 2:  ạ ộ Tr i nghi m và khám phá - Sáng t o m t nét giai đi u  gi ng La thả ệ ạ ộ ệ ở ọ ứ
a. M c tiêu:ụ  Thông qua ho t đ ng, HS bi t cách ạ ộ ế sáng t o m t nét giai đi u  gi ng La ạ ộ ệ ở ọ
th .ứ

b. N i dung: ộ GV t  ch c cho HS th c hi n ổ ứ ự ệ sáng t o m t nét giai đi u  gi ng La th .ạ ộ ệ ở ọ ứ

c. S n ph m: ả ẩ HS sáng t o m t nét giai đi u  gi ng La thạ ộ ệ ở ọ ứ.

d. T  ch c th c hi n:ổ ứ ự ệ
HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c 1: Chuy n giao nhi m v :ướ ể ệ ụ  

GV yêu c u HS ầ Sáng t o m t nét giai đi uạ ộ ệ

 gi ng La th  thu c lo i nh p ở ọ ứ ộ ạ ị 4
2

 ho c nh pặ ị

4
3

 dài 4 ô nh p.ị
- Th  hi n giai đi u đã sáng t o b ng gi ngể ệ ệ ạ ằ ọ

hát ho c nh c c .ặ ạ ụ

B c  2:  HS  ti p  nh n,  th c  hi nướ ế ậ ự ệ

3. Tr i nghi m và khám phá:ả ệ  Sáng t oạ
m t nét giai đi u  gi ng La thộ ệ ở ọ ứ

- Ví d  minh h a:ụ ọ

      

-  Đ i  di n nhóm báo cáo k t  qu  ho tạ ệ ế ả ạ

đ ng  c a  nhóm  mìnhộ ủ  (các  nhóm  khác
GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
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nhi m v  h c t pệ ụ ọ ậ
- HS th o lu n theo nhóm, v n d ng ki nả ậ ậ ụ ế
th c đã h c và th c hi n nhi m v .ứ ọ ự ệ ệ ụ
- GV quan sát và h  tr  HS (n u c n).ỗ ợ ế ầ
B c 3: Báo cáo k t qu  ho t đ ng, th oướ ế ả ạ ộ ả
lu nậ
- GV m i đ i di n 1 – 2 HS báo cáo k tờ ạ ệ ế
qu  ho t đ ng.ả ạ ộ
- GV m i HS khác quan sát, l ng nghe,ờ ắ
đóng góp ý ki n (n u có).ế ế

B c 4: K t lu n, nh n đ nh: ướ ế ậ ậ ị
- GV nh n xét, đánh giá, ậ ch t l i yêu c uố ạ ầ
c a ti t h c và nh n xét gi  h c.ủ ế ọ ậ ờ ọ

theo dõi và nh n xét ph n trình bày c aậ ầ ủ

các b n).ạ

3. HO T Đ NG LUY N T PẠ Ộ Ệ Ậ
a. M c tiêu :ụ  H c sinh luy n t p bài hát theo nhóm ọ ệ ậ

b. N i dung : ộ HS nghe nh n xét và v n d ng hát theo các hình th c mà GV yêu c uậ ậ ụ ứ ầ

c. S n ph m : ả ẩ HS hát đúng theo nh p và trình bày t tị ố

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
* Hát theo hình th c cá nhân, t  nhómứ ổ
- H ng d n HS hát c  bài k t h p ướ ẫ ả ế ợ v  tay ho c v n đ ng nh p nhàng, ỗ ặ ậ ộ ị th  hi n s c thái nhể ệ ắ ẹ

nhàng, du d ng.ươ

- G i 1-2 nhóm lên bi u di n. HS nh n xét cho nhauọ ể ễ ậ

- Gv nh n xét, đánh giá, góp ý cho ph n bi u di n c a các nhómậ ầ ể ễ ủ

* Tr  l i câu h i: Bài hát ả ờ ỏ Dòng sông quê h ng ươ  g i cho em c m xúc gì?ợ ả
- Yêu quê h ng, đ t n c; t  hào v  truy n th ng c a quê h ng đ t n cươ ấ ướ ự ề ề ố ủ ươ ấ ướ .

4. HO T Đ NG V N D NGẠ Ộ Ậ Ụ

a. M c tiêu :ụ  HS v n d ng- sáng t o các hi u cách hát và gõ đ m ậ ụ ạ ể ệ nh p ị
4
4  

b. N i dung : ộ HS trình bày, bi u di n bài hátể ễ

c. S n ph m : ả ẩ HS tích c c bi u di n âm nh c, c m th  và trình bày hi u bi t v  âm nh cự ể ễ ạ ả ụ ể ế ề ạ
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d. T  ch c th c hi nổ ứ ự ệ
- HS luy n t p trình di n bài hát ệ ậ ễ Dòng sông quê h ng ươ k t h p gõ đ m d i s  h ngế ợ ệ ướ ự ướ
d n c a GV. ẫ ủ
- GV quan sát, h ng d n, h  tr  các nhóm luy n t p (n u có).ướ ẫ ỗ ợ ệ ậ ế
- GV nh n xét, đánh giá, bi u d ng HS có ph n trình di n hay, hát t t.  ậ ể ươ ầ ễ ố
* H NG D N V  NHÀƯỚ Ẫ Ề
- Ôn l i ki n th c đã h c:ạ ế ứ ọ  Hát bài Dòng sông quê h ng ươ
- Đ c và tìm hi u tr c n i dung ki n th c Bài 7ọ ể ướ ộ ế ứ  – ti t 2: Nghe tác ph m Tháng Sáu:ế ẩ
Khúc hát ng i chèo thuy n; Nh c sĩ Pyotr Ilyich Tchaikovskyườ ề ạ
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TI T 15Ế
– Nghe tác ph m Tháng Sáu: Khúc hát ng i chèo thuy n; ẩ ườ ề

Nh c sĩ Pyotr Ilyich Tchaikovskyạ
– Ôn t p bài hát Dòng sông quê h ngậ ươ

(Th i l ng: 1 ti t)ờ ượ ế

1. HO T Đ NG KH I Đ NG Ạ Ộ Ở Ộ

a. M c tiêu:ụ  T o h ng thú cho HS vào bài h c và giúp HS có hi u bi t ban đ u v  bài h cạ ứ ọ ể ế ầ ề ọ

m iớ .

b. N i dung: ộ HS quan sát GV, th c hi n theo yêu c uự ệ ầ

c. S n ph m: ả ẩ HS th c hi n theo yêu c u c a GVự ệ ầ ủ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
- GV chia l p thành 2 nhóm l n, phát cho m i nhóm m t t  gi y A3, yêu c u các nhómớ ớ ỗ ộ ờ ấ ầ
th o lu n và k  tên nh ng nh c sĩ n i ti ng trên th  gi i đã đ c h c  các l p 6, 7, 8ả ậ ể ữ ạ ổ ế ế ớ ượ ọ ở ớ
(GV yêu c u HS không s  d ng đi n tho i đ  tìm ki m trên m ng). Sau 3 phút, các đ iầ ử ụ ệ ạ ể ế ạ ộ
n p k t qu  c a đ i mình.ộ ế ả ủ ộ
- HS th o lu n nhóm, v n d ng hi u bi t b n thân và tr  l i câu h i.ả ậ ậ ụ ể ế ả ả ờ ỏ
- GV quan sát, h ng d n, h  tr  HS trong quá trình tham gia ch i trò ch i (n u c nướ ẫ ỗ ợ ơ ơ ế ầ
thi t). ế
- GV m i đ i di n 1 – 2 HS trình bày k t qu  th o lu n.ờ ạ ệ ế ả ả ậ
Tên nh ng nh c sĩ n i ti ng trên th  gi i đã đ c h c  l p 6, 7, 8: Wolfgang Amadeusữ ạ ổ ế ế ớ ượ ọ ở ớ
Mozart, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin,..

- GV công b  và tuyên d ng đ i dành chi n th ng, khích l  đ i thua c  g ng vào các tròố ươ ộ ế ắ ệ ộ ố ắ

ch i sau.ơ

- GV d n d t HS vào n i dung bài h c m iẫ ắ ộ ọ ớ
GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
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2. HÌNH THÀNH KI N TH C M I Ế Ứ Ớ
Ho t đ ng 1:  ạ ộ Ôn t p bài hát ậ Dòng sông quê h ng ươ . 

 a. M c tiêu:ụ  HS bi u di n thu n th c bài hátể ễ ầ ụ .

     b. N i dung:ộ  HS th c hi n theo s  h ng d n c a giáo viênự ệ ự ướ ẫ ủ

c. S n ph m:ả ẩ  HS trình bày bài hát

d. T  ch c th c hi n:ổ ứ ự ệ
HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c 1: Chuy n giao nhi m v :ướ ể ệ ụ  

- NV1:  M  file nh c m u cho HS nghe l iở ạ ẫ ạ

giai đi u c a bài hát m t l n.ệ ủ ộ ầ

-  NV2:  GV  h ng  d n  HS  kh i  đ ngướ ẫ ở ộ
gi ng hát.ọ

- NV3: GV m  nh c đ m và ch  huy cho HSở ạ ệ ỉ

hát t  m t đ n hai l n, chú ý  ừ ộ ế ầ th  hi n s cể ệ ắ

thái  nh  nhàng,  du d ngẹ ươ .  GV s a  nh ngử ữ

ch  HS hát saiỗ .

- NV4: GV h ng d n HS luy n t p ướ ẫ ệ ậ Chia

nhóm, h ng d n HS luy n t p bi u di n bàiướ ẫ ệ ậ ể ễ

hát: 

Hát đ i đápố

+ Đo n 1: ạ

Nhóm 1: Dòng sông … chi u nay. Nhóm 2:ề

Dòng sông … hi n hoà.ề

+ Đo n 2: ạ

Hai  nhóm cùng  hát:  R i  mai  đây  ...  hi nồ ề

hoà.

Hát có lĩnh x ngướ

2.  Ôn  t p  bài  hát:  ậ Dòng  sông  quê

h ng ươ . 

- HS nghe và c m nh n giai đi u bài hátả ậ ệ

Dòng sông quê h ng ươ . 

- HS trình bày bài hát theo hình th cứ

hát đ i đáp, hát v i đ ng tác ph  ho .ố ớ ộ ụ ạ

GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
9



K  ho ch bài d y âm nh c 9                                                    Năm h c: 2024 - 2025ế ạ ạ ạ ọ

+ Đo n 1: ạ

Lĩnh x ng 1: ướ Dòng sông .... chi u nayề .

Lĩnh x ng 2: ướ Dòng sông … hi n hoà.ề

+ Đo n 2:  Đ ng ca:  R i mai đây … hi nạ ồ ồ ề

hoà.

 - GV yêu c u HS luy n t p r i trình bàyầ ệ ậ ồ
bài hát theo t , nhóm, c p.ổ ặ
B c 2: Th c hi n nhi m v :ướ ự ệ ệ ụ
- HS luy n t p theo nhómệ ậ  

  B c 3: Báo cáoướ
- HS trình bày bài hát

B c 4: K t lu n, nh n đ nh: ướ ế ậ ậ ị
- GV nh n xét và đánh giá h c sinh.ậ ọ

Ho t đ ng 2:ạ ộ  Nghe tác ph m Tháng Sáu: Khúc hát ng i chèo thuy nẩ ườ ề
a. M c tiêu:ụ  C m nh n đ c v  đ p c a tác ph m ả ậ ượ ẻ ẹ ủ ẩ Tháng sáu; Khúc hát ng i chèoườ

thuy n; ề bi t ế bi u l  c m xúc ho c ể ộ ả ặ v n đ ng c  th  phù h p v i nh p đi uậ ộ ơ ể ợ ớ ị ệ  c a tác ph m.ủ ẩ

b. N i dung:ộ  HS quan sát GV, th c hi n theo yêu c uự ệ ầ

c. S n ph m:ả ẩ  HS đ a ra đ c câu tr  l i phù h p v i câu h i GV đ a raư ượ ả ờ ợ ớ ỏ ư

d. T  ch c th c hi n:ổ ứ ự ệ
HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c 1: Chuy n giao nhi m v :ướ ể ệ ụ

- GV gi i  thi u tên tác ph m, tác gi  vàớ ệ ẩ ả
nh ng yêu c u khi hát nh c.ữ ầ ạ
- GV m  nh c cho HS nghe l n th  nh t. ở ạ ầ ứ ấ
- GV đ t câu h i,  yêu c u HS th o lu nặ ỏ ầ ả ậ
nhóm:

+  B n  nh c  Tháng  Sáu:  Khúc  hát  ng iả ạ ườ
chèo thuy n đ c ch i b ng nh c c  nào?ề ượ ơ ằ ạ ụ
+ B n nh c đ c ch i v i nh p đ  nhanhả ạ ượ ơ ớ ị ộ

2.  Nghe  tác  ph m  Tháng  Sáu:  Khúcẩ
hát ng i chèo thuy nườ ề
- HS nghe và c m nh n v  giai đi u, n iả ậ ề ệ ộ

dung c a tác ph m.ủ ẩ

- Gi i thi u tác ph m:ớ ệ ẩ

+  Tháng  Sáu:  Khúc  hát  ng i  chèoườ

thuy n là tác ph m n i ti ng n m trongề ẩ ổ ế ằ

tuy n t p  B n mùa,  g m 12 ti u  ph mể ậ ố ồ ể ẩ

t ng ng v i 12 tháng trong năm, vi tươ ứ ớ ế

GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
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hay ch m?ậ
+ B n nh c đ c ch i v i c ng đ  m nhả ạ ượ ơ ớ ườ ộ ạ
hay nh ?ẹ
+ B n nh c có tính ch t âm nh c nh  thả ạ ấ ạ ư ế
nào?

+ Nêu c m nh n c a em v  tác ph m.ả ậ ủ ề ẩ
- Sau khi HS tr  l i, GV m  nh c cho HSả ờ ở ạ
nghe l n th  hai, k t h p bi u l  c m xúcầ ứ ế ợ ể ộ ả
ho c v n đ ng c  th  phù h p v i  nh pặ ậ ộ ơ ể ợ ớ ị
đi u tác ph m.ệ ẩ

B c 2: Th c hi n nhi m v : ướ ự ệ ệ ụ

 + HS th c hi n các yêu c u c a GV. ự ệ ầ ủ

B c 3: Báo cáo, th o lu n: ướ ả ậ

+ Các nhóm báo cáo k t quế ả

+ GV theo dõi ph n trình bày và nh n xétầ ậ

B c 4: K t lu n, nh n đ nh: ướ ế ậ ậ ị

+ GV ch t ki n th c và b  sung:ố ế ứ ổ

cho đàn  piano  c a  nh c  sĩ  Pyotr  Ilyichủ ạ

Tchaikovsky.  Tác  ph m  này  cũng  đãẩ

đ c chuy n so n cho nhi u lo i nh c cượ ể ạ ề ạ ạ ụ

khác  nh  violin,  violoncello,  clarinet,ư

guitar,…  và  dàn  nh c  giao  h ng  bi uạ ưở ể

di n.ễ

+ M  đ u tác  ph m là  nh ng n t  nh cở ầ ẩ ữ ố ạ

vang lên ch m rãi, nh  nhàng và êm ái.ậ ẹ

Ph n giai đi u ti p theo là nh ng chu iầ ệ ế ữ ỗ

âm thanh th  m ng, trong sáng, khi  thìơ ộ

ch m rãi suy t , khi thì lung linh, m  o.ậ ư ờ ả

Âm  nh c  mang  m t  c m  xúc  thoángạ ộ ả

bu n,  giai  đi u  êm  đ m  nh  ti n  đ aồ ệ ề ư ễ ư

nh ng chi c lá cu i cùng, ch  còn l i m tữ ế ố ỉ ạ ộ

b u tr i xanh th m và nh ng làn gió nh .ầ ờ ẳ ữ ẹ

Ng i  nghe  có  th  c m  nh n  s  nhườ ể ả ậ ự ẹ

nhàng, thanh th n, gi ng nh  đang ng iả ố ư ồ

trên thuy n, m  màng ng m m t h  lungề ơ ắ ặ ồ

linh, b ng b nh. Sau đó âm nh c tr  nênồ ề ạ ở

trong sáng và t i  vui  h n,  ng i  ngheươ ơ ườ

d ng nh  th y c  nh ng nh p chèo khuaườ ư ấ ả ữ ị

n c nhanh và vang. Nh ng r i sau đó t tướ ư ồ ấ

c  l i tr  v  bình n, v i giai đi u r t đ pả ạ ở ề ổ ớ ệ ấ ẹ

khi n  ng i  ta  c m th y yên lòng.  Tácế ườ ả ấ

ph m k t thúc b ng nh ng n t  nh c t tẩ ế ằ ữ ố ạ ắ

d n – con thuy n đã đi xa, và cùng v i nóầ ề ớ

nh ng gi ng ca cùng v i  ti ng sóng vữ ọ ớ ế ỗ

cũng t t d n…ắ ầ

Ho t đ ng ạ ộ 3: Th ng th c âm nh c: Nh c sĩ Pyotr Ilyich Tchaikovsky ưở ứ ạ ạ

GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
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a. M c tiêu:ụ  Nêu đ c đôi nét v  cu c đ i và thành t u âm nh c c a nh c sĩượ ề ộ ờ ự ạ ủ ạ  Pyotr

Ilyich Tchaikovsky.

b. N i dung:ộ  HS kh i đ ng theo s  h ng d n c a GVở ộ ự ướ ẫ ủ
c. S n ph m:ả ẩ  HS th c hi nự ệ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c 1:  GV chuy n giao nhi m v  h cướ ể ệ ụ ọ
t pậ
- GV trình chi u cho HS quan sát hình nhế ả
nh c sĩ ạ Tchaikovsky:

- GV chia HS c  l p thành 4 nhóm.ả ớ
- GV yêu c u các nhóm th o lu n và tr  l iầ ả ậ ả ờ
câu h i:ỏ
+ Nh c sĩ Tchaikovsky là ng i n c nào?ạ ườ ướ
+ Ông sáng tác thành công trong nh ng thữ ể
lo i nào?ạ
+ Âm nh c c a Tchaikovsky có đ c đi m gì?ạ ủ ặ ể
+ Em đã đ c nghe nh ng tác ph m nào c aượ ữ ẩ ủ
nh c sĩ Tchaikovsky?ạ
+ Em thích nh t tác ph m nào? Vì sao?ấ ẩ
+ Ngoài  sáng tác,  nh c  sĩ  Tchaikovsky  cònạ
ho t đ ng trong nh ng lĩnh v c nào?ạ ộ ữ ự
+  Hãy  th  hi n  m t  nét  âm  nh c  c aể ệ ộ ạ ủ
Tchaikovsky mà em bi t.ế
- GV trình chi u cho HS nghe m t vài tríchế ộ
đo n các tác ph m c a nh c sĩ Tchaikovsky:ạ ẩ ủ ạ
+ Swan Lake (H  thiên nga):ồ
+ Old French Song (Bài hát c  n c Pháp):ổ ướ
+ Neapolitan Song (Bài hát x  Napoli):ứ

4. Nh c sĩ  Pyotr Ilyich Tchaikovskyạ
(1924-2019)

-  Tchaikovsky (1840 –  1893)  là  nhà

so n nh c n i ti ng ng i Nga, m tạ ạ ổ ế ườ ộ
trong nh ng danh nhân âm nh c c aữ ạ ủ
th  gi i.  Ông  sáng  tác  thành  côngế ớ
trong r t nhi u th  lo i: giao h ng,ấ ề ể ạ ưở
nh c k ch, vũ k ch, nh c thính phòng,ạ ị ị ạ
hòa  t u,  romance,...  Các  tác  ph mấ ẩ
c a ông là s  k t h p nhu n nhuy nủ ự ế ợ ầ ễ
gi a âm nh c dân gian Nga và nh ngữ ạ ữ
tinh hoa c a âm nh c th  gi i.ủ ạ ế ớ
-  Tchaikovsky đ  l i  cho nhân lo iể ạ ạ
nhi u  tác  ph m âm nh c  có  giá  trề ẩ ạ ị
ngh  thu t cao: vũ k ch H  thiên nga,ệ ậ ị ồ
vũ k ch Ng i đ p ng  trong r ng,ị ườ ẹ ủ ừ

GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
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B c 2: HS ti p nh n, th c hi n nhi mướ ế ậ ự ệ ệ
v  h c t pụ ọ ậ
-  HS th o lu n theo nhóm, v n d ng hi uả ậ ậ ụ ể
bi t c a b n thân và th c hi n theo h ngế ủ ả ự ệ ướ
d n c a GV.ẫ ủ
- GV quan sát, h ng d n, h  tr  HS (n u c nướ ẫ ỗ ợ ế ầ

thi t).ế

B c 3:  Báo cáo k t  qu  ho t  đ ng,  th oướ ế ả ạ ộ ả
lu nậ
- GV m i đ i di n 1 – 2 HS trình bày k t quờ ạ ệ ế ả
th o lu n tr c l p.ả ậ ướ ớ
- GV yêu c u các HS khác l ng nghe, nh nầ ắ ậ
xét, b  sung ý ki n (n u có). ổ ế ế
B c 4: Đánh giá k t qu  th c hi n nhi mướ ế ả ự ệ ệ
v  h c t pụ ọ ậ
- GV nh n xét, đánhậ  giá và k t lu n.ế ậ

nh c k ch con đ m pích, Giao h ngạ ị ầ ưở
s  6,...ố
- Ngoài sáng tác, nh c sĩ ạ Tchaikovsky

còn ho t đ ng trong lĩnh v c nh  sạ ộ ự ư ư
ph m, lí  lu n phê bình âm nh c vàạ ậ ạ
ch  huy dàn nh c.ỉ ạ
- B t đ u t  năm 1958, cu c thi âmắ ầ ừ ộ
nh c qu c t  mang tên  ạ ố ế Tchaikovsky

đ c  t  ch c  4  năm  m t  l n  t iượ ổ ứ ộ ầ ạ
Moskva, th  đô c a n c Nga. Đâyủ ủ ướ
là  cu c thi  âm nh c c  đi n uy tínộ ạ ổ ể
hàng đ u th  gi i dành cho các nghầ ế ớ ệ
sĩ tr .ẻ

C. HO T Đ NG LUY N T P Ạ Ộ Ệ Ậ
a. M c tiêu: ụ HS v n d ng ki n th c, hoàn thành bài t p ph n luy n t p.ậ ụ ế ứ ậ ầ ệ ậ

b. N i dung: ộ GV h ng d n HS hoàn thành Phi u bài t p.ướ ẫ ế ậ

c. S n ph m:ả ẩ  K t qu  Phi u bài t p c a HS.ế ả ế ậ ủ

d. T  ch c th c hi n:ổ ứ ự ệ
B c 1: GV chuy n giao nhi m v  h c t pướ ể ệ ụ ọ ậ
- GV yêu c u HS làm Phi u bài t p v  ầ ế ậ ề tác ph m Tháng Sáu: Khúc hát ng i chèo thuy n;ẩ ườ ề
Nh c sĩ ạ Pyotr Ilyich Tchaikovsky:

PHI U  ÔN  T P  Ế Ậ TÁC  PH M  THÁNG  SÁU:  KHÚC  HÁT  NG I  CHÈOẨ ƯỜ
THUY N; NH C SĨ Ề Ạ PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY

Câu 1: Tác ph m ẩ Tháng Sáu: Khúc hát ng i chèo thuy n g m bao nhiêu tác ph m:ườ ề ồ ẩ
A. 14 tác ph m.ẩ

GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
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B. 3 tác ph m.ẩ
C. 8 tác ph m.ẩ
D. 12 tác ph m.ẩ
Câu 2: Mở đ u tác ph m  ầ ẩ Tháng Sáu: Khúc hát ng i chèo thuy n có tính ch t âmườ ề ấ
nh cạ
A. ch m rãi, nh  nhàng, êm ái.ậ ẹ
B. nhanh d n, th  m ng.ầ ơ ộ
C. m nh m , t t d n v  sau.ạ ẽ ắ ầ ề
D. lung linh, m  o.ờ ả
Câu 3: Tháng Sáu: Khúc hát ng i chèo thuy n mô t  c m xúc và c nh s c c a mùa gì? ườ ề ả ả ả ắ ủ

A. Mùa xuân.

B. Mùa hè.

C. Mùa thu.

D. Mùa đông.

Câu 4: Tháng Sáu: Khúc hát ng i chèo thuy n là m t ph n c a tác ph m nào c aườ ề ộ ầ ủ ẩ ủ

Tchaikovsky? 

A. The Nutcracker.

B. Swan Lake.

C. The Seasons.

D. Symphony No. 6.

Câu 5: Nh c sĩ ạ Pyotr Ilyich Tchaikovsky là ng i n c nào?ườ ướ
A. Trung Qu c.ố B. M .ỹ C. Đ c.ứ D. Nga.

Câu 6: Đâu không ph i lĩnh v c ho t đ ng c a ả ự ạ ộ ủ nh c sĩ Tchaikovsky ngoàiạ  sáng tác?

A. S  ph m.ư ạ
B. Lí lu n phê bình âm nh c.ậ ạ
C. Gi ng viên âm nh c.ả ạ
D. Ch  huy dàn nh c.ỉ ạ
Câu 7: Cu cộ  thi âm nh c qu c t  mang tên ạ ố ế Tchaikovsky đ cượ  t  ch c l n đ u tiên vàoổ ứ ầ ầ
năm nào và  đâu?ở
A. Năm 1958 t i Moskva.ạ
B. Năm 1960 t i B .ạ ỉ

GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
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C. Năm 1999 t i Liên Xô.ạ
D. Năm 1975 t i Pháp.ạ
Câu 8: Đâu không ph i là sáng tác c a nh c sĩ ả ủ ạ Tchaikovsky?

A. Sáu âm đinh.

B. Con đ m pích.ầ
C. Ng i đ p ng  trong r ng.ườ ẹ ủ ừ
D. Giao h ng s  6.ưở ố
Câu 9: Tchaikovsky đã sáng tác bao nhiêu b n giao h ng chính th c? ả ưở ứ
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 10: Tác ph m nào c a Tchaikovsky đ c sáng tác d a trên tác ph m văn h c c aẩ ủ ượ ự ẩ ọ ủ
Alexander Pushkin? 

A. The Nutcracker.

B. Eugene Onegin.

C. Swan Lake.

D. Sleeping Beauty.

B c 2: HS ti p nh n, th c hi n nhi m v  h c t pướ ế ậ ự ệ ệ ụ ọ ậ
- HS v n d ng ki n th c đã h c đ  hoàn thành phi uậ ụ ế ứ ọ ể ế  tr c nghi mắ ệ .

- GV quan sát, h ng d n, h  tr  HS (n u c n thi t). ướ ẫ ỗ ợ ế ầ ế

B c 3: Báo cáo k t qu  th c hi n nhi m v  h c t pướ ế ả ự ệ ệ ụ ọ ậ
- GV m i đ i di n HS trình bày k t qu  tr c l p.ờ ạ ệ ế ả ướ ớ

Câu h iỏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án D A B C D C A A C B

- GV yêu c u HS khác quan sát, nh n xét ph n trình bày c a b n.ầ ậ ầ ủ ạ

- GV chuy n sang n i dung m i.ể ộ ớ
D. HO T Đ NG V N D NGẠ Ộ Ậ Ụ     :  

a. M c tiêu: ụ Thông qua ho t đ ng, HS bi u di n bài hát ạ ộ ể ễ Dòng sông quê h ng ươ k t h p gõế ợ
đ m.ệ
b. N i dung:ộ  GV h ng d n HS th c hành luy n t p, bi u di n bài hát  ướ ẫ ự ệ ậ ể ễ Dòng sông quê

h ng ươ k t h p gõ đ m.ế ợ ệ
c. S n ph m:ả ẩ  Ph n trình di n bài hát ầ ễ Dòng sông quê h ng ươ k t h p gõ đ m.ế ợ ệ
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d. T  ch c th c hi n:ổ ứ ự ệ
B c 1: GV chuy n giao nhi m v  h c t pướ ể ệ ụ ọ ậ
GV yêu c u HS bi u di n bài hát ầ ể ễ Dòng sông quê h ng ươ k t h p gõ đ m.ế ợ ệ
B c 2: HS ti p nh n, th c hi n nhi m v  h c t pướ ế ậ ự ệ ệ ụ ọ ậ
- HS luy n t p trình di n bài hát  ệ ậ ễ Dòng sông quê h ng ươ k t h p gõ đ m d i s  h ngế ợ ệ ướ ự ướ
d n c a GV. ẫ ủ
- GV quan sát, h ng d n, h  tr  các nhóm luy n t p (n u có). ướ ẫ ỗ ợ ệ ậ ế
B c 3: Báo cáo k t qu  ho t đ ng, th o lu nướ ế ả ạ ộ ả ậ
HS c  l p trình di n bài hát ả ớ ễ Dòng sông quê h ng ươ k t h p gõ đ m.ế ợ ệ
B c 4: Đánh giá k t qu  th c hi n, nhi m v  h c t pướ ế ả ự ệ ệ ụ ọ ậ
- GV nh n xét, đánh giá, bi u d ng HS có ph n trình di n hay, hát t t. ậ ể ươ ầ ễ ố
- GV k t thúc ti t h c. ế ế ọ
* H NG D N V  NHÀƯỚ Ẫ Ề
- Ôn l i ki n th c đã h c:ạ ế ứ ọ

+ Nghe tác ph m Tháng Sáu: Khúc hát ng i chèo thuy n.ẩ ườ ề
+ Nh c sĩ Pyotr Ilyich Tchaikovskyạ .

+ Ôn t p bài hát Dòng sông quê h ng.ậ ươ

GV: Ngô Th  H nh                                             Tr ng THCS Nguy n Chuyên Mị ạ ườ ễ ỹ
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TI T 16Ế
– Luy n đ c gam La th  theo m u; Bài đ c nh c s  4ệ ọ ứ ẫ ọ ạ ố

– Bài hoà t u s  4ấ ố
1. HO T Đ NG KH I Đ NGẠ Ộ Ở Ộ
a. M c tiêu:ụ  T o h ng thú cho HS vào bài h c và giúp HS có hi u bi t ban đ u v  bài h cạ ứ ọ ể ế ầ ề ọ

m iớ .

b. N i dung: ộ HS quan sát GV, th c hi n theo yêu c uự ệ ầ

c. S n ph m: ả ẩ HS th c hi n theo yêu c u c a GVự ệ ầ ủ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
- GV t  ch c cho HS hát và v n đ ng theo nh p đi u bài ổ ứ ậ ộ ị ệ Dòng sông quê h ng :ươ
- GV m i đ i di n 2 – 3 HS bi u di n bài hát tr c l pờ ạ ệ ể ễ ướ ớ . 

- GV yêu c u các HS khác l ng nghe, nh n xét, b  sung ý ki n (n u có). ầ ắ ậ ổ ế ế
- GV nh n xét, đánh giá và k t lu n.ậ ế ậ
- GV d n d t vào ti t h c ẫ ắ ế ọ
2. HÌNH THÀNH KI N TH C M I Ế Ứ Ớ
Ho t đ ng 1: Đ c nh cạ ộ ọ ạ : Luy n đ c gam La th  theo m u; Bài đ c nh c s  4ệ ọ ứ ẫ ọ ạ ố
a. M c tiêu:ụ  Đ c đúng tên n t, cao đ , tr ng đ , ti t t u Bài đ c nh c s  4; bi t đ c ọ ố ộ ườ ộ ế ấ ọ ạ ố ế ọ

nh c k t h p gõ đ m ho c đánh nh p.ạ ế ợ ệ ặ ị

b. N i dung:ộ  HS quan sát SGK, th o lu n, tr  l i câu h iả ậ ả ờ ỏ
c. S n ph m:ả ẩ  HS trình bày Bài đ c nh c s  4 k t h p v i gõ đ m.ọ ạ ố ế ợ ờ ệ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
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HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c 1: Chuy n giao nhi m v :ướ ể ệ ụ

Nhi mệ  v  1ụ :  Luy n đ c  gam La th  theoệ ọ ứ
m uẫ

B c 1: GV chuy n giao nhi m v  h c t pướ ể ệ ụ ọ ậ
- GV s  d ng đàn l y cao đ  chu n và yêu c uử ụ ấ ộ ẩ ầ
HS th c hi n đ c gam La th  theo m u sau:ự ệ ọ ứ ẫ

- GV yêu c u HS đ c các n t tr c đi lên và điầ ọ ố ụ
xu ng: A – C – E – A.ố
Nhi m v  2: Bài đ c nh c s  4ệ ụ ọ ạ ố
- GV gi i thi u Bài đ c nh c s  4:ớ ệ ọ ạ ố
- GV h ngướ  d n HS tìm hi u Bài đ c nh c sẫ ể ọ ạ ố
4: 

+ Bài đ c nh c đ c vi t  gi ng gì?ọ ạ ượ ế ở ọ
+ Có nh ng cao đ  và tr ng đ  nào?ữ ộ ườ ộ
+ Có m y nét nh c? ấ ạ
- GV h ng d n HS luy n t p ti t t u:ướ ẫ ệ ậ ế ấ

- GV h ng d n HS đ c t ng nét nh c k t h pướ ẫ ọ ừ ạ ế ợ
gõ phách, sau đó ghép n i các nét nh c v i nhauố ạ ớ
(bài đ c nh c có 3 nét nh c: 4 nh p + 4 nh p + 4ọ ạ ạ ị ị
nh p; nét nh c 2 nh c l i nguyên v n nét nh cị ạ ắ ạ ẹ ạ
1).

- GV h ng d n HS đ c nh c c  bài k t h pướ ẫ ọ ạ ả ế ợ
gõ đ m theo phách, k t h p đánh nh p.ệ ế ợ ị

1. Đ c nh cọ ạ

a.  Luy n  đ c  gam  La  th  theoệ ọ ứ
m uẫ

b. Bài đ c nh c s  4ọ ạ ố

- Gi i thi u Bài đ c nh c s  4:ớ ệ ọ ạ ố

- Gi ng: La thọ ứ
- Cao đ : Mi, La, Si, Đô, R , Míộ ế
- Tr ng đ : kép, đ n, đenườ ộ ơ
- Nét nh c: 3 nét nh cạ ạ
- Gõ ti t t uế ấ

          
-  Trình bày bài  đ c  nh c  theo t ,ọ ạ ổ

nhóm,  c p  v i  các  hình  th c  đãặ ớ ứ

luy n t p.ệ ậ
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- GV h ng d n HS trình bày bài đ c nh c theoướ ẫ ọ ạ
t , nhóm, c p, cá nhân.ổ ặ
- GV h ng d n HS luy n t p ti t t u:ướ ẫ ệ ậ ế ấ

- GV h ng d n HS đ c t ng nét nh c k t h pướ ẫ ọ ừ ạ ế ợ
gõ  phách,  sau  đó  ghép  n i  các  nét  nh c  v iố ạ ớ
nhau. 

- Luy n t p đ c t ng nét nh c k t h p gõ phách;ệ ậ ọ ừ ạ ế ợ

ghép n i các nét nh c v i nhau.ố ạ ớ

+ Nét nh c 1: 4 ô nh p.ạ ị

+ Nét nh c 2: 5 ô nh p. ạ ị

+ Nét nh c 3: 4 ô nh p (gi ng nét nh c 1).ạ ị ố ạ

+ Nét nh c 4: 5 ô nh p (g n gi ng nét nh c 2).ạ ị ầ ố ạ

- Đ c nh c hoàn ch nh c  bài:ọ ạ ỉ ả

+ K t h p gõ đ m theo phách.ế ợ ệ

+ K t h p đánh nh p.ế ợ ị

- GV h ng d n HS đ c nh c k t h p gõ đ mướ ẫ ọ ạ ế ợ ệ
theo nh p. ị

- GV yêu c u HS trình bày bài đ c nh c theo t ,ầ ọ ạ ổ
nhóm, c p, cá nhân.ặ

B c 2: Th c hi n nhi m v : ướ ự ệ ệ ụ

 + HS th c hi n các yêu c u c a GVự ệ ầ ủ

+  GV quan  sát,  h  tr ,  h ng  d n  HS  th cỗ ợ ướ ẫ ự
hi n.ệ

 B c 3: Báo cáoướ
- G i 1 s  h c sinh đ i di n nhóm trình bày k tọ ố ọ ạ ệ ế

quả
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- Các nhóm nh n xétậ

B c 4: K t lu n ướ ế ậ
GV nh n xét và đánh giáậ

Ho t đ ng 2:ạ ộ  Nh c c : ạ ụ Bài hoà t u s  4ấ ố

a. M c tiêu:ụ  HS bi t ch i đ c bài hòa t uế ơ ượ ấ

b. N i dung:ộ  HS luy n t p theo s  h ng d n c a giáo viênệ ậ ự ướ ẫ ủ

c. S n ph m:ả ẩ  B c đ u h c sinh trình bày đ c bài hoà t u ướ ầ ọ ượ ấ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c  1:  GV  chuy n  giao  nhi m  vướ ể ệ ụ
h c t pọ ậ
- GV yêu c u HS t  tìm hi u bài hòa t uầ ự ể ấ
và các ngón b m đ  ch i ph n bè c aấ ể ơ ầ ủ
mình.

-  GV ch i  m u t ng bè  nh c c  (giaiơ ẫ ừ ạ ụ
đi u, gõ đ m, hòa âm).ệ ệ
-  GV h ng d n ngón b m, cách ch iướ ẫ ấ ơ
t ng bè, r i  yêu c u HS t p ch i t ngừ ồ ầ ậ ơ ừ
nét nh c, sau đó ghép n i các nét nh cạ ố ạ
v i nhau.ớ
- GV yêu c u t ng bè trình bày ph n bèầ ừ ầ
c a mình.ủ
- GV h ng d n các bè ghép v i nhauướ ẫ ớ
t ng nét nh c.ừ ạ
- GV yêu c u HS luy n t p bài hòa t uầ ệ ậ ấ
theo t , nhóm r i trình di n tr c l p.ổ ồ ễ ướ ớ
B c  2:  HS  ti p  nh n,  th c  hi nướ ế ậ ự ệ
nhi m v  h c t pệ ụ ọ ậ
- HS t  tìm hi u ự ể Bài hòa t u s  4ấ ố .

2. Nh c c : ạ ụ Bài hoà t u s  4ấ ố
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- HS l ng nghe s  h ng d n c a GV.ắ ự ướ ẫ ủ
- HS th c hành ch i nh c.ự ơ ạ
B c  3:  Báo  cáo  k t  qu  ho t  đ ng,ướ ế ả ạ ộ
th o lu nả ậ
-  GV m i đ i di n 1 – 2 HS trình bàyờ ạ ệ
ph n bè c a mình.ầ ủ
-  GV s a cho HS nh ng ch  còn ch aử ữ ỗ ư
đúng, ch a đ t yêu c u.ư ạ ầ
B c  4:  Đánh  giá  k t  qu  th c  hi nướ ế ả ự ệ
nhi m v  h c t pệ ụ ọ ậ
- GV nh n xét, ậ đánh giá và k t lu n.ế ậ
- GV chuy n sang n i dung m i.ể ộ ớ

C. HO T Đ NG LUY N T P Ạ Ộ Ệ Ậ
a. M c tiêu: ụ HS v n d ng ki n th c, hoàn thành bài t p ph n luy n t p.ậ ụ ế ứ ậ ầ ệ ậ

b. N i dung: ộ GV t  ch c cho HS ch i trò ch i “M nh ghép âmổ ứ ơ ơ ả  nh cạ ”. HS tr  l i m t s  câuả ờ ộ ố

h i tr c nghi m liên quan đ n ỏ ắ ệ ế Bài đ c nh c s  4 và Bài hòa t u s  4 ọ ạ ố ấ ố đ  l t m  m nh ghép. ể ậ ở ả

c. S n ph m:ả ẩ  Các m nh âmả  nh c ạ đ c l t m  trong trò ch i.ượ ậ ở ơ

d. T  ch c th c hi n:ổ ứ ự ệ
B c 1: GV chuy n giao nhi m v  h c t pướ ể ệ ụ ọ ậ
- GV t  ch c cho HS c  l p ch i trò ch i ổ ứ ả ớ ơ ơ “M nh ghép âmả  nh cạ ”.

- GV ph  bi n lu t ch i cho HS: Đ  l t m  đ c m i m nh ghép b  che khu t hình nh, HS trổ ế ậ ơ ể ậ ở ượ ỗ ả ị ấ ả ả

l i câu h i liên quan ki n đ n ờ ỏ ế ế Bài đ c nh c s  4 và Bài hòa t u s  4.ọ ạ ố ấ ố
- GV trình chi u 5 m nh ghép và cho HS l n l t l t m  t ng m nh ghép:ế ả ầ ượ ậ ở ừ ả

M nh ghép s  1:ả ố  Bài đ c nh c s  4 thu c th  lo i dân caọ ạ ố ộ ể ạ
A. Dân ca Quan h  B c Ninh.ọ ắ
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B. Dân ca Moldavia.

C. Dân ca Zhuang.

D. Samba.

M nh ghép s  2: ả ố Bài đ c nh c s  4 đ c vi t  nh pọ ạ ố ượ ế ở ị

A. 2
4 . B. 6

8 . C. 3
4 . D. 2

2.

M nh ghép s  3:ả ố  Bài đ c nh c s  4 có giai đi uọ ạ ố ệ
A. m nh m .ạ ẽ
B. di u hành.ễ
C. di u hành.ễ
D. nh  nhàng.ẹ
M nh ghép s  4:ả ố  Bài đ c nh c s  4 đ c vi t  gi ng ọ ạ ố ượ ế ở ọ
A. Son tr ng.ưở B. Đô tr ng.ưở C. Rê th .ứ D. La th . ứ

M nh ghép s  5: ả ố Bài đ c nh c s  4 có bao nhiêu nét nh cọ ạ ố ạ ?

A. 2 phách. B. 4 phách. C. 3 phách. D. 6 phách.

B c 2: HS ti p nh n, th c hi n nhi m v  h c t pướ ế ậ ự ệ ệ ụ ọ ậ
- HS v n d ng ki n th c đã h c, hi u bi t c a b n thân, tr  l i câu h i và l t m  t ng m nhậ ụ ế ứ ọ ể ế ủ ả ả ờ ỏ ậ ở ừ ả

ghép. 

- GV quan sát, h ng d n, h  tr  HS (n u c n thi t).ướ ẫ ỗ ợ ế ầ ế

B c 3: Báo cáo k t qu  ho t đ ng, th o lu nướ ế ả ạ ộ ả ậ
GV m i đ i di n 5 HS l n l t l t m  5 m nh ghép. ờ ạ ệ ầ ượ ậ ở ả

B c 4: Đánh giá k t qu  th c hi n nhi m v  h c t pướ ế ả ự ệ ệ ụ ọ ậ
- GV nh n xét, đánh giá và ch t đáp án:ậ ố

M nh ghép s  1: Bả ố M nh ghép s  2: Aả ố
M nh ghép s  3: Dả ố M nh ghép s  4: Dả ố M nh ghép s  5: Cả ố
- GV chuy n sang ho t đ ng m i.ể ạ ộ ớ

D. HO T Đ NG V N D NGẠ Ộ Ậ Ụ     :  

a. M c tiêu: ụ Thông qua ho t đ ng, HS đ cạ ộ ọ  thành th o Bài đ c nh c s  4 kạ ọ ạ ố t h p gõ phách,ế ợ
ghép n i các nét nh c v i nhau.ố ạ ớ
b. N i dung:ộ  GV chia l p thành các nhóm và t  ch c th c hi n luy n m u ti t t u.ớ ổ ứ ự ệ ệ ẫ ế ấ
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c. S n ph m:ả ẩ  Ph n trình di n Bài đ c nh c s  4 kầ ễ ọ ạ ố t h p gõ phách, ghép n i các nét nh cế ợ ố ạ
v i nhau.ớ
d. T  ch c th c hi n:ổ ứ ự ệ
B c 1: GV chuy n giao nhi m v  h c t pướ ể ệ ụ ọ ậ
- GV chia l p thành hai nhóm, yêu c u m i nhóm th c hi n ớ ầ ỗ ự ệ Bài đ c nh c s  4 kọ ạ ố t h p gõế ợ
phách, ghép n i các nét nh c v i nhau.ố ạ ớ
B c 2: HS ti p nh n, th c hi n nhi m v  h c t pướ ế ậ ự ệ ệ ụ ọ ậ
- HS l ng nghe, ti p nh n yêu c u t  GV.ắ ế ậ ầ ừ
- HS hình thành nhóm, phân chia nhi m v , t  ch c th c hi n đ c Bài đ c nh c s  4.ệ ụ ổ ứ ự ệ ọ ọ ạ ố
B c 3: Báo cáo k t qu  ho t đ ng, th o lu nướ ế ả ạ ộ ả ậ
- GV m i đ i di n t ng nhóm th c hành trên l p.ờ ạ ệ ừ ự ớ
- GV m i HS khác nh n xét, b  sung (n u có).ờ ậ ổ ế
B c 4: Đánh giá k t qu  th c hi n, nhi m v  h c t pướ ế ả ự ệ ệ ụ ọ ậ
- GV nh n xét, đánh giá, thái đ  h c t p và ti p thu c a HS. ậ ộ ọ ậ ế ủ
- GV nh n xét, đánh giá và k t lu n.ậ ế ậ
- GV k t thúc ti t h c. ế ế ọ
* H NG D N V  NHÀƯỚ Ẫ Ề  

- Ôn l i ki n th c đã h c:ạ ế ứ ọ

+ Luy n đ c gam La th  theo m u.ệ ọ ứ ẫ
+ Bài đ c nh c s  4ọ ạ ố .

+ Bài hòa t u s  4.ấ ố
- Đ c và tìm hi u tr c n i dung ki n th c Bài 8ọ ể ướ ộ ế ứ  – ti t 2: Th  hi n ti t t u; ng d ng đ mế ể ệ ế ấ ứ ụ ệ
cho bài hát Dòng sông quê h ng; Ôn t p Bài hòa t u s  4; Tr i nghi m và khám phá –ươ ậ ấ ố ả ệ
Th  hi n m u ti t t u b ng c c nh a.ể ệ ẫ ế ấ ằ ố ự                                                        
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TI T 17Ế
– Th  hi n ti t t u; ng d ng đ m cho bài hát Dòng sông quê h ngể ệ ế ấ ứ ụ ệ ươ

– Ôn t p Bài hoà t u s  4ậ ấ ố
– Tr i nghi m và khám phá: Th  hi n m u ti t t u b ng c c nh aả ệ ể ệ ẫ ế ấ ằ ố ự

1. HO T Đ NG KH I Đ NGẠ Ộ Ở Ộ
a. M c tiêu:ụ  T o h ng thú cho HS và giúp HS có hi u bi t ban đ u v  bài h c m iạ ứ ể ế ầ ề ọ ớ

b. N i dung: ộ GV t  ch c trò ch iổ ứ ơ

c. S n ph m: ả ẩ HS th c hi n theo yêu c u c a GVự ệ ầ ủ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
- GV yêu c u HS hát và v n đ ng theo nh p đi u bài hát ầ ậ ộ ị ệ Dòng sông quê h ng .ươ
- HS ti p nh n nhi m v , hát và v n đ ng theo bài hát.ế ậ ệ ụ ậ ộ
- Gv d n d t vào bài h cẫ ắ ọ

2. HÌNH THÀNH KI N TH C M I Ế Ứ Ớ
Ho t đ ng 1:  ạ ộ  Nh c c : Th  hi n ti t t uạ ụ ể ệ ế ấ ;  ng d ng đ m cho bài hát Dòng sôngứ ụ ệ
quê h ngươ  
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a. M c tiêu:ụ  HS th  hi n đúng m u ti t t u b ng nh c c  gõ và đ ng tác c  th , bi t ể ệ ẫ ế ấ ằ ạ ụ ộ ơ ể ế
ng d ng đ m cho bài hát Dòng sông quê h ng . ứ ụ ệ ươ

b. N i dung:ộ  HS kh i đ ng theo s  h ng d n c a GVở ộ ự ướ ẫ ủ
c. S n ph m:ả ẩ  HS trình bày bài hát k t h p gõ đ m, v n đ ng c  th  theo ti t t u.ế ợ ệ ậ ộ ơ ể ế ấ

d. T  ch c th c hi n:ổ ứ ự ệ
HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c 1: Chuy n giao nhi m v :ướ ể ệ ụ  

- NV1: GV trình chi u hai âm hình ti t t uế ế ấ

và h ng d n HS hát k t h p v n đ ng cướ ẫ ế ợ ậ ộ ơ

th .ể

- NV2: GV h ng d n HS ướ ẫ hát bài hát k tế

h p gõ đ m m u v i nh c c  gõ và cácợ ệ ẫ ớ ạ ụ

đ ng tác c  th  cho HS theo dõi m t l nộ ơ ể ộ ầ

sau đó chia dãy, t , nhóm, c p và yêu c uổ ặ ầ

HS luy n t p.ệ ậ

- NV3: Yêu c u các nhóm bi u di n bàiầ ể ễ

hát tr c l p k t h p gõ đ m theo nh c cướ ớ ế ợ ệ ạ ụ

và các đ ng tác c  th : ộ ơ ể

  B c 2: Th c hi n nhi m v :ướ ự ệ ệ ụ
- Luy n t p theo h ng d n c a GVệ ậ ướ ẫ ủ  

 B c 3: Báo cáoướ
- G i 1 s  h c sinh đ i di n nhóm trìnhọ ố ọ ạ ệ

bày k t quế ả

- Các nhóm nh n xétậ

B c 4: K t lu n ướ ế ậ
GV nh n xét và đánh giáậ

1. Th  hi n ti t t uể ệ ế ấ
1.1. Th  hi n ti t t u b ng nh c cể ệ ế ấ ằ ạ ụ
gõ và đ ng tác c  thộ ơ ể
- Th  hi n ti t t u v i các đ ng tác c  ể ệ ế ấ ớ ộ ơ
thể

- M u ti t t u ẫ ế ấ

1.2. ng d ng đ m cho bài hát DòngỨ ụ ệ
sông quê h ng ươ
- Xem video gõ đ m m u.ệ ẫ
- Luy n t p đ m bài hát:ệ ậ ệ
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- Trình di n theo nhóm, c p, cá nhân (cóễ ặ
th  v a  hát  v a  gõ  đ m,  ho c  m tể ừ ừ ệ ặ ộ
nhóm hát, m t nhóm gõ đ m,…).ộ ệ

Ho t đ ng 2:ạ ộ  Ôn t p bài ậ hoà t uấ      

a. M c tiêu:ụ  Ch i thành th o bài hoà t u, ti t t u cùng các b n.ơ ạ ấ ế ấ ạ

b. N i dung:ộ  HS luy n bài hòa t u theo h ng d n c a giáo viênệ ấ ướ ẫ ủ

c. S n ph m:ả ẩ  HS th c hành bài hòa t u và bài ti t t uự ấ ế ấ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c 1: Chuy n giao nhi m vướ ể ệ ụ
NV: Hoà t uấ

- Yêu c u HS ôn luy n các bè theo nhómầ ệ

ho c cá nhân.ặ

- Yêu c u t ng bè trình di n ph n bè c aầ ừ ễ ầ ủ

mình. GV s a nh ng ch  HS ch i nh c cử ữ ỗ ơ ạ ụ

ch a đúng (n u có).ư ế  

- Yêu c u các bè cùng hoà t u (nh c c  giai ầ ấ ạ ụ

đi u, tr ng nh )ệ ố ỏ

B c 2: Th c hi n nhi m vướ ự ệ ệ ụ
- Ho t đ ng nhóm theo s  h ng d n c aạ ộ ự ướ ẫ ủ

giáo viên

B c 3: Báo cáoướ
- Các nhóm trình bày, nh n xét cho nhauậ

B c 4: K t lu nướ ế ậ

Góp ý, nh n xét, đánh giá, x p lo i cho HS.ậ ế ạ

2. Ôn t p bài  ậ hoà t uấ :  Bài hoà t uấ
s  ố 4  

- Trình bày bài hoà t u theo t ,ấ ổ  nhóm,

c p, cá nhânặ

Ho t đ ng 3:  ạ ộ Tr i nghi m và khám pháả ệ

a. M c tiêu:ụ  Bi t v n d ng, sáng t o âm nh c thông qua ho t đ ng tr i nghi m và khámế ậ ụ ạ ạ ạ ộ ả ệ

phá.

b. N i dung: ộ HS đi n thêm cao đ  cho nét nh cề ộ ạ
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c. S n ph m: ả ẩ K t qu  th  hi n c a HS.ế ả ể ệ ủ

d. T  ch c th c hi n:ổ ứ ự ệ
HO T Đ NG C A GV VÀ HSẠ Ộ Ủ S N PH M C N Đ TẢ Ẩ Ầ Ạ

B c 1: Chuy n giao nhi m v :ướ ể ệ ụ  

-  GV yêu c u HS làm vi c cá nhân và th cầ ệ ự
hi n nhi m v : S  d ng c c nh a và v  tayệ ệ ụ ử ụ ố ự ỗ
đ  th  hi n m u ti t t u  trang 31, sau đóể ể ệ ẫ ế ấ ở

ng  d ng đ m cho bài  hát  Dòng  sông quêứ ụ ệ
h ng.ươ

B c 2: HS ti p nh n, th c hi n nhi mướ ế ậ ự ệ ệ
v  h c t pụ ọ ậ
.

- GV cho HS xem m t s  video minh h a.ộ ố ọ

- GV chia nhóm th o lu n và th c hi n yêuả ậ ự ệ
c u c a GV.ầ ủ
-  Yêu c u các nhóm (ho c đ i di n nhóm)ầ ặ ạ ệ
báo cáo k t qu  ho t đ ng.ế ả ạ ộ
- Các nhóm báo cáo k t qu  ho t đ ng c aế ả ạ ộ ủ
nhóm mình (các nhóm khác theo dõi và nh nậ
xét ph n trình bày c a các b n).ầ ủ ạ
B c 2: Th c hi n nhi m v :ướ ự ệ ệ ụ
- HS ho t đ ng nhóm,  ạ ộ làm theo yêu c u vàầ

h ng d n c a GVướ ẫ ủ

  B c 3: Báo cáo, th o lu n: ướ ả ậ
- HS ti p nh n nhi m v , t p luy n và trìnhế ậ ệ ụ ậ ệ

3.  Tr i  nghi m và  khám phá:ả ệ  Thể
hi n m u ti t t u b ng c c nh a ệ ẫ ế ấ ằ ố ự
- S  d ng c c nh a và v  tay đ  thử ụ ố ự ỗ ể ể

hi n m u ti t t u (SGK trang 31) sauệ ẫ ế ấ

đó  ng  d ng  đ m cho  bài  hát  Dòngứ ụ ệ

sông quê h ng.ươ

Tham kh o đ ng tác gõ c c d i đây:ả ộ ố ướ
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bày tr c l p.ướ ớ

B c 4: K t lu n, nh n đ nh: ướ ế ậ ậ ị
- GV nh n xét, đánh giá,  ậ ch t l i yêu c uố ạ ầ
c a ti t h c và nh n xét gi  h c.ủ ế ọ ậ ờ ọ

3. HO T Đ NG LUY N T PẠ Ộ Ệ Ậ
a. M c tiêu :ụ  H c sinh nghe, xem và c m nh n âm nh cọ ả ậ ạ

b. N i dung : ộ HS ch i trò ch i d i s  h ng d n c a giáo viên.ơ ơ ướ ự ướ ẫ ủ

c. S n ph m : ả ẩ HS c m nh n đ c giai đi u, hi u n i dung và th  hi n đ c bài hát.ả ậ ượ ệ ể ộ ể ệ ượ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ

- GV t  ch c trò ch i: Nghe nh c đoán câu hát ho c xem nh đoán câu hátổ ứ ơ ạ ặ ả

+ Đàn ho c cho HS nghe giai đi u c a m t s  câu hát trong bài ho c cho HS xem m t sặ ệ ủ ộ ố ặ ộ ố

b c nh có liên quan đ n n i dung câu hát,  yêu c u HS đoán câu hát và th  hi n l i câuứ ả ế ộ ầ ể ệ ạ

hát đó.

4. HO T Đ NG V N D NGẠ Ộ Ậ Ụ

a. M c tiêu :ụ  HS v n d ng- sáng t o các hi u bi t ki n th c, kĩ năng và tích c c th  hi nậ ụ ạ ể ế ế ứ ự ể ệ

b n thân trong ho t đ ng trình bàyả ạ ộ

b. N i dung : ộ HS trình bày hi u bi tể ế

c. S n ph m : ả ẩ HS tích c c th  hi n âm nh c, c m th  và trình bày hi u bi t v  âm nh cự ể ệ ạ ả ụ ể ế ề ạ

d. T  ch c th c hi n: ổ ứ ự ệ
    - V n d ng, sáng t o âm nh c thông qua ho t đ ng tr i nghi m.ậ ụ ạ ạ ạ ộ ả ệ

 * H NG D N V  NHÀƯỚ Ẫ Ề
 - Ôn t p l i các ki n th c đã h c trong ch  đ  3,4 đ  chu n b  cho ti t sau ki m tra kh oậ ạ ế ứ ọ ủ ề ể ẩ ị ế ể ả

sát cu i kì I.ố
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